	UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ
	THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019
(Thực hiện từ tuần 01 –  05/9/2018)




	Lớp
	Buổi
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy

	1A
	Sáng
	Chào cờ

Thủ công 
Tiếng Việt

Tiếng Việt
	Hồng
	Toán 
Tiếng Việt

Tiếng Việt
Đạo đức
	
	Thể dục

Toán
Tiếng Việt

Tiếng Việt
	
	Toán
Tiếng Việt

Tiếng Việt
TV-T (t)
	
	Toán 

Tiếng Việt

Tiếng Việt
Sinh hoạt
	

	
	Chiều
	Luyện viết HĐNGLL

TV- T (t)
	Khuyến
	1Tiếng Anh
TV-T (t) TV-T (t)
	
	Luyện viết HĐNGLL

TN&XH
	Khuyến
	1 Mĩ thuật
2 Tiếng Anh

3.Âm nhạc
	
	BD theo nhóm đối tượng
	

	1B
	Sáng
	Chào cờ

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt
	
	TN&XH 

Thủ  công

HĐNGLL

TV- T (t)
	Khuyến
	Toán
Thể dục
Tiếng Việt

Tiếng Việt
	
	Toán
Tiếng Việt

Tiếng Việt
Đạo đức
	
	Toán
Tiếng Việt

Tiếng Việt
Sinh hoạt
	

	
	Chiều
	Luyện viết TV-T (t) TV-T (t)
	
	Tiếng Việt
2 Tiếng Anh

Tiếng Việt
	
	HĐNGLL

Luyện viết

TV-T (t)
	
	1 Tiếng Anh

2 Âm nhạc

3 Mĩ thuật
	
	BD theo nhóm đối tượng
	

	1C
	Sáng
	Chào cờ

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt
	
	Toán 
Tiếng Việt

Tiếng Việt
Đạo đức
	
	Toán
Tiếng Việt

 Thể dục

Tiếng Việt
	
	Toán
Tiếng Việt

Tiếng Việt
Luyện viết
	
	TN&XH 

Thủ  công

HĐNGLL

TV- T (t)
	Khuyến

	
	Chiều
	Luyện viết TV-T (t) TV-T (t)
	
	HĐNGLL
TV-T (t)
 Tiếng Anh
	
	BD theo nhóm đối tượng
	
	1 Âm nhạc 

2 Mĩ thuật
3 Tiếng Anh
	
	Tiếng Việt

Tiếng Việt
Sinh hoạt
	

	1D
	Sáng
	Chào cờ

Toán

Luyện viết
Thủ công
	Hồng
	Toán
Tiếng Việt

Tiếng Việt
Đạo đức
	
	Toán
Tiếng Việt

Tiếng Việt
 Thể dục
	
	Toán
Tiếng Việt

Tiếng Việt
Luyện viết
	
	Tiếng Việt

Tiếng Việt
Tiếng Anh
Sinh hoạt
	Linh

	
	Chiều
	Tiếng Việt

Âm nhạc
Tiếng Việt
	
	TN&XH HĐNGLL

TV- T (t)
	
	BD theo nhóm đối tượng
	
	TV-T (t)
TV-T (t)
 TV-T (t)
	
	Mĩ thuật
HĐNGLL

Tiếng Anh
	Quân
Hồng

Linh

	1E
	Sáng
	Chào cờ

Toán
Tiếng Việt

Tiếng Việt
	
	Toán
Tiếng Việt

Tiếng Việt
Đạo đức
	
	Toán
Tiếng Việt

Tiếng Việt
Luyện viết
	
	TN&XH 

Thủ  công

HĐNGLL

TV- T (t)
	Khuyến
	Toán
Tiếng Việt

Tiếng Việt
Sinh hoạt
	

	
	Chiều
	Âm nhạc
Tiếng Anh Tiếng Anh
	Thu
	1.Thể dục
HĐNGLL

 TV-T (t)
	
	BD theo nhóm đối tượng
	
	Tiếng Việt

Tiếng Việt
Luyện viết
	
	TV-T (t)
Mĩ thuật

TV-T (t)
	


LƯU Ý: 
- Môn (phân môn) chữ nghiêng, màu đỏ dành cho giáo viên  dạy chuyên.

- HĐNGLL có 2 tiết: GVCN dạy theo chủ điểm; đ/c Khuyến dạy KNS.
	UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ
	THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019
(Thực hiện từ tuần 01 –  05/9/2018)




	Lớp
	Buổi
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy

	2A
	S
	Chào cờ

Toán

Tập đọc
Tập đọc
	
	TN&XH 

Thủ  công

HĐNGLL

TV- T (t)
	Hồng
	Toán

Tập đọc

Tập viết

Đạo đức
	
	Toán

LT&C
Chính tả

Luyện viết
	
	Thể dục1
Toán

TLV

Sinh hoạt
	

	
	C
	Âm nhạc

Kể chuyện

Chính tả
	
	Toán

TV-T(t)
TV-T(t)
	
	Thể dục1

Tiếng Anh Mĩ thuật3
	
	BD theo nhóm đối tượng
	
	Tiếng Anh TV-T(t)
TV-T(t)
	

	2B
	S
	Chào cờ

Toán

Tập đọc
Tập đọc
	
	Âm nhạc

Toán

Kể chuyện

Chính tả
	
	Toán

Tập đọc

Tập viết

Đạo đức
	
	TN&XH 

Thủ  công

HĐNGLL

TV- T (t)
	Hồng
	Toán
Thể dục

Chính tả

Sinh hoạt
	Thúy


	
	C
	Tiếng Anh

TV-T(t)
TV-T(t)
	
	BD theo nhóm đối tượng
	
	Mĩ thuật

Thể dục
Tiếng Anh
	
	Toán

LT&C

Luyện viết
	
	TLV

TV-T(t)
TV-T(t)
	

	2C
	S
	Chào cờ

Toán

Tập đọc
Tập đọc
	
	Toán
Âm nhạc

Kể chuyện

Chính tả
	
	Toán

Tập đọc

Tập viết

Đạo đức
	
	Toán

LT&C

Chính tả

Luyện viết
	
	Thủ  công

HĐNGLL

Thể dục3

TV- T (t)
	Hồng



	
	C
	TV-T(t)
Tiếng Anh

TV-T(t)
	
	BD theo nhóm đối tượng
	
	Tiếng Anh1

Mĩ thuật2

Thể dục3
	
	TLV

TV-T(t)
TV-T(t)
	
	TN&XH

Toán

Sinh hoạt
	Hồng



	2D
	S
	Chào cờ

Toán

Tập đọc
Tập đọc
	
	Toán
Kể chuyện

Âm nhạc Chính tả
	
	TN&XH 

Thủ  công

HĐNGLL

TV- T (t)
	Hồng
	Toán

LT&C

Chính tả

Luyện viết
	
	Toán

Đạo đức
Sinh hoạt 

Thể dục
	


	
	C
	TV-T(t)
TV-T(t)
Tiếng Anh
	
	BD theo nhóm đối tượng
	
	Toán

Tập đọc

Tập viết
	
	TLV

TV-T(t)
TV-T(t)
	
	Thể dục1

Tiếng Anh2

Mĩ thuật3
	


	UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ
	THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019
(Thực hiện từ tuần 01 –  05/9/2018)




	Lớp
	Buổi
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy

	3A
	S
	Chào cờ 

Toán
Tập đọc

Kể chuyện
	
	Tiếng Anh1
Mĩ thuật

Thể dục3

Tin học4
	
	Âm nhạc1
Toán
Tập đọc

Thủ công
	Khuyến
	Toán
Chính tả
Tập viết
Thể dục4
	
	Toán
TLV

TN&XH
Sinh hoạt
	

	
	C
	Tiếng Anh1
Chính tả

TV-T(t)
	
	Bồi dưỡng theo đối tượng
	
	LT&C
HĐNGLL
TV-T(t)
	
	Luyện viết
Tin học2

Tiếng Anh3
	
	Toán
TN&XH

Đạo đức
	

	3B
	S
	Chào cờ

Tiếng Anh2

Tập đọc

Kể chuyện
	
	Tin học1

Tiếng Anh2

Mĩ thuật

Thể dục4
	
	Toán
Âm nhạc2

Thủ công Tập đọc
	Khuyến
	Thể dục1

Toán
Chính tả

Tập viết
	
	Toán
TLV

TN&XH

Sinh hoạt
	

	
	C
	Toán
Chính tả

TV-T(t)
	
	Bồi dưỡng theo đối tượng
	
	LT&C

HĐNGLL

TV-T(t)
	
	Toán
TN&XH

Đạo đức
	
	Tiếng Anh1

Luyện viết
Tin học3
	

	3C
	S
	Chào cờ

Tập đọc

Tiếng Anh3

Kể chuyện
	
	Thể dục1

Tin học2 Tiếng Anh3

Mĩ thuật
	
	Toán
Thủ công 
Âm nhạc3
Tập đọc 
	Khuyến
	Toán
Thể dục2

Chính tả

Tập viết
	
	Toán
TLV

TN&XH

Sinh hoạt
	

	
	C
	Toán
Chính tả

TV-T(t)
	
	Bồi dưỡng theo đối tượng
	
	LT&C

HĐNGLL

TV-T(t)
	
	Toán
TN&XH

Đạo đức
	
	Tin học1

Tiếng Anh2

Luyện viết
	

	3D
	S
	Chào cờ

Tập đọc

Kể chuyện
Tiếng Anh4
	
	Mĩ thuật1

Thể dục 2

Tin học 3

Tiếng Anh4
	
	Thủ công Toán
Tập đọc

Âm nhạc4
	Khuyến
	Chính tả

Chính tả

Thể dục3

Tập viết
	
	Toán
TLV

TN&XH

Sinh hoạt
	

	
	C
	Toán
Chính tả

TV-T(t)
	
	Bồi dưỡng theo đối tượng
	
	LT&C

HĐNGLL

TV-T(t)
	
	Toán
TN&XH

Đạo đức
	
	Luyện viết
Tin học2

Tiếng Anh3
	


	UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ
	THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019
(Thực hiện từ tuần 01 –  05/9/2018)




	Lớp
	Buổi
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy

	4A
	S
	Chào cờ

Toán

Tập đọc

Luyện viết
	
	Toán

Chính tả

LT&C

Đạo đức
	
	Tiếng Anh1

Mĩ thuật3

HDNGLL

Tin học4
	
	Toán
Tập đọc

TLV

Kĩ thuật
	
	Âm nhạc

Toán
LT&C

Sinh hoạt
	

	
	C
	Lịch sử

Địa lí

TV-T (t)
	Hồng
	Tiếng Anh1

Thể dục2

Tin học3
	
	BD theo nhóm đối tượng
	
	Toán

Khoa học

Kể chuyện
	
	TLV
Thể dục2

Khoa học
	

	4B
	S
	Chào cờ

Toán

Tập đọc

Kĩ thuật
	
	Toán

Kể chuyện

Chính tả

Đạo đức
	
	Tin học1

Tiếng Anh2

HDNGLL

Mĩ thuật4
	
	Toán
LT&C
Tập đọc

Lịch sử
	
	Toán
Âm nhạc

LT&C

Sinh hoạt
	

	
	C
	Toán

Khoa học

TV-T (t)
	
	Tin học1

Tiếng Anh2

Thể dục3
	
	BD theo nhóm đối tượng
	
	TLV
Địa lí
Luyện viết
	
	TLV
Khoa học
Thể dục3
	

	4C
	S
	Chào cờ

Toán

Tập đọc

Kĩ thuật
	
	Toán

Chính tả

LT&C
Đạo đức
	
	Mĩ thuật1

Tin học2

Tiếng Anh3

HDNGLL
	Javico
	Toán
Tập đọc

TLV
Lịch sử
	
	Toán
LT&C

Âm nhạc

Sinh hoạt
	

	
	C
	Toán

Kể chuyện

TV-T (t)
	
	Thể dục1

Tin học2

Tiếng Anh3
	
	BD theo nhóm đối tượng
	
	Thể dục1

Khoa học

Luyện viết
	Chiến

Hồng
	TLV
Khoa học
Địa lí
	

	4D
	S
	Chào cờ

Toán

Tập đọc

Kĩ thuật
	
	Toán

Kể chuyện

Chính tả

Đạo đức
	
	HDNGLL1

Mĩ thuật2

Tin học3

Tiếng Anh4
	
	Toán
Tập đọc

TLV

Lịch sử
	
	Toán
LT&C

Sinh hoạt

Âm nhạc
	

	
	C
	Toán
Luyện viết

 TV-T (t)
	
	LT&C
Thể dục2

Khoa học
	
	BD theo nhóm đối tượng
	
	Tiếng Anh1

Tin học 2

Thể dục3
	
	TLV
Khoa học
Địa lí
	


	UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ
	THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019

(Thực hiện từ tuần 01 –  05/9/2018)




	Lớp
	Buổi
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy
	Môn
	GV dạy

	5A
	S
	Chào cờ

Toán

Tập đọc

Kĩ thuật
	
	HĐNGLL

Toán

Kể chuyện

Chính tả
	JAVICO
	Toán
LT&C
Tập đọc

Lịch sử
	
	Âm nhạc

Toán
TLV
Đạo đức
	
	Tiếng Anh1

Mĩ thuật
Thể dục3

Tin học4
	Thu
Quân

Chiến

Thêu

	
	C
	Khoa học

Luyện viết

 TV-T (t)
	
	BD theo nhóm đối tượng
	
	Tiếng Anh1

Thể dục

Tin học3
	
	LT&C

Khoa học
Địa lí
	
	Toán

TLV
Sinh hoạt
	

	5B
	S
	Chào cờ

Toán

Tập đọc

Kĩ thuật
	
	Toán

HĐNGLL

Kể chuyện

Chính tả
	
	Toán
LT&C
Tập đọc

Lịch sử
	
	Toán
Âm nhạc

TLV
Đạo đức
	
	Tin học1

Tiếng Anh2

Mĩ thuật
Thể dục4
	

	
	C
	Khoa học

Luyện viết

 TV-T (t)
	
	BD theo nhóm đối tượng
	
	Tin học1

Tiếng Anh2

Thể dục
	
	LT&C

Khoa học

Địa lí
	
	Toán

TLV
Sinh hoạt
	

	5C
	S
	Chào cờ

Toán

Tập đọc

Kĩ thuật
	
	Toán

Kể chuyện

HĐNGLL

Chính tả
	Đ/c Trọng 
và JAVICO dạy
	Toán
LT&C
Tập đọc

Lịch sử
	
	Toán
TLV

 Âm nhạc
Đạo đức
	
	Thể dục1

Tin học2

Tiếng Anh3

Mĩ thuật
	

	
	C
	Khoa học

Luyện viết

 TV-T (t)
	
	BD theo nhóm đối tượng
	
	Thể dục

Tin học2

Tiếng Anh3
	
	LT&C

Khoa học

Địa lí
	
	Toán

TLV
Sinh hoạt
	

	5D
	S
	Chào cờ

Toán

Tập đọc

Kĩ thuật
	
	Toán

Kể chuyện

Chính tả

HĐNGLL
	
	Toán
LT&C
Tập đọc

Lịch sử
	
	Toán
LT&C

Đạo đức

Âm nhạc
	
	Mĩ thuật

Thể dục2
Tin học3
Tiếng Anh4
	

	
	C
	Khoa học

Luyện viết

 TV-T (t)
	
	BD theo nhóm đối tượng
	
	TLV

Khoa học

Địa lí
	
	Tin học1

Tiếng Anh2

Thể dục
	
	Toán

TLV
Sinh hoạt
	


	         Lưu ý: + Môn (phân môn) chữ nghiêng, màu đỏ dành cho GV chuyên, dạy đầu việc.
                     + GVCN dạy thay đ/c Liên Âm nhạc nghỉ thai sản;
	Cổ Bì, ngày 24 tháng 8 năm 2018
HIỆU TRƯỞNG


